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TT 

Ngành đào tạo (*) 

Tổng số SVTN 

Chia theo giới 
tính 

Tổng số 
SVTN 
được 
khảo 
sát 

Tổng số 
SVTN 
được 
khảo 
sát có 
phản 
hồi 

Chia theo tình trạng việc 
làm 

Tỷ lệ 
SVTN có 
việc làm 

(**) 

Số SVTN có việc làm chia theo khi 
vực làm việc 

Mã ngành Tên ngành Nam Nữ 

SL 
SVTN 

có 
việc 
làm 

SL SVTN 
chưa có 
việc làm 
nhưng 
đang học 
nâng cao 

SL 
SVT

N 
chư
a có 
việc 
làm 

Khu 
vực 
nhà 

nước 

Khu 
vực tư 
nhân 

Liên 
doanh 
nước 
ngoài 

Tự tạo 
việc làm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                

                

                

Tổng cộng               

Ghi chú: 
(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên 
ngành; 
(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao/tổng số SVTN 
được khảo sát có phản hồi *100). 
 Hà Nội, ngày     tháng     năm 20… 
 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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